	    UBND TỈNH PHÚ THỌ

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


Số:              395/SNN-TT

V/v báo cáo tổng kết vụ đông 2010, sơ kết sản xuất vụ chiêm xuân 2010 – 2011, triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa 2011. 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         Phú Thọ, ngày      15   tháng  4  năm 2011              


Kính gửi :  Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị.
Để có cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả sản xuất vụ đông năm 2010, sơ kết sản xuất vụ chiêm xuân 2010 – 2011 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2011, Sở Nông nghiệp và PTNT  Phú Thọ: 
    1. Đề nghị UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo tổng kết, đánh giá kết quả sản xuất vụ đông năm 2010, sơ kết sản xuất vụ chiêm xuân 2010 – 2011 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2011 của địa phương.
    2. Yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên KTCT Thủy lợi Phú Thọ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao báo cáo kết quả tham mưu chỉ đạo, dịch vụ sản xuất vụ đông năm 2010, vụ chiêm xuân năm 2010 – 2011; kế hoạch và các giải pháp cần tiếp tục tập trung chỉ đạo, dịch vụ sản xuất chiêm xuân 2010 – 2011 và vụ mùa năm 2011. 

  Đề nghị UBND các các huyện, thành, thị; các đơn vị trực thuộc Sở gửi báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 25/4/2011. Giao Phòng Trồng trọt tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở.

	Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- GĐ, các PGĐ Sở;
- Công ty TNHNN 1TVKTCTTL;

- Lưu VT.
	GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
                   Nguyễn Đức Thiện


ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO TỔNG KẾT VỤ ĐÔNG NĂM 2010, SƠ KẾT VỤ CHIÊM XUÂN 2010 - 2011
(Kèm theo công văn số            /SNN-TT      /3/2011 của Sở NN  & PTNT)
Phần I:
KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG NĂM 2010, SƠ KẾT SẢN XUẤT VỤ CHIÊM XUÂN 2010 - 2011
I. Tình hình sản xuất:

1. Những thuận lợi.

2. Những khó khăn.

II. Công tác chỉ đạo và kết quả sản xuất trên một số lĩnh vực chủ yếu:

1. Công tác chỉ đạo:

2. Kết quả sản xuất vụ đông 2010:

1.1. Cây ngô:

- Đánh giá, nhận xét về: Diện tích, năng suất, sản lượng vụ mùa, vụ đông năm 2010 (so sánh với cùng kỳ năm trước).


- Nhận xét về các giống ngô chủ lực được gieo trồng tại địa phương (diện tích, năng suất, khả năng chống chịu ….): LVN 10, LVN 4, LVN 99, CP 888, , C 919, NK 4300, NK 66, NK 6654, và một số giống ngô nếp,…. Tỷ lệ các giống ngô trong vụ đông năm 2010.

1.2. Cây đậu tương.


- Đánh giá, nhận xét về: diện tích, năng suất, sản lượng, các mô hình Đậu tương gieo vãi (làm đất tối thiểu)....vụ đông 2010, các giống đậu tương chủ lục tại địa phương. So sánh với cùng kỳ.

1.3. Kết quả sản xuất các cây trồng  khác.

Đánh giá tình hình gieo trồng: diện tích, năng suất, sản lượng của các cây trồng: lạc, khoai lang, rau, đậu các loại, khoai tây, các mô hình cây trồng cây vụ đông có hiệu quả. Nhận xét sự tăng, giảm so với năm trước, nguyên nhân.

3. Sơ bộ kết quả sản xuất vụ chiêm xuân 2010 – 2011.

3.1. Cây lúa. 


- Đánh giá, nhận xét về; diện tích, diện tích hạn chuyển trồng màu, cơ cấu giống, tỷ lệ lúa lai, lúa thuần, các mô hình giống mới. So sánh cùng kỳ.
- Nhận xét tình hình sinh trưởng, phát triển, sâu bệnh hại, dự kiến thời gian thu hoạch các trà lúa vụ chiêm xuân 2010 – 2011 (các nhận định, ước lượng về năng suất, sản lượng...), so sánh so cùng kỳ.


- Nhận xét diện tích, sinh trưởng, phát triển... về: gieo sạ (sạ hàng, gieo vãi), áp dụng tiến bộ kỹ thuật SRI.

3.2 . Cây ngô.


- Đánh giá, nhận xét về diện tích gieo, diện tích hạn không cây lúa chuyển đổi, cơ cấu giống, các mô hình giống mới, so sánh cùng kỳ.

- Đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển, sâu bệnh hại, thời gian dự kiến thu hoạch (các nhận định về năng suất, sản lượng....), so sánh cùng kỳ.

3.3. Các cây trồng màu khác.

- Đánh giá về diện tích, tình hình sinh trưởng của đậu tương, lạc, rau, đậu các loại.... Nhận xét về sự tăng (giảm), nguyên nhân.
3 Công tác chỉ đạo và dịch vụ sản xuất:

- Kết quả dịch vụ sản xuất của địa phương, kết quả cung ứng giống có trợ giá của tỉnh (Đánh giá thuận lợi, khó khăn, kiến nghị...).

4. Công tác quản lý nhà nước:
Kết quả công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV, …

III. Đánh giá chung:

1. Tích cực:

2. Hạn chế:
Phần II:

ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ MÙA, VỤ ĐÔNG NĂM 2011 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. Định hướng, kế hoạch:

II. Các giải pháp:

III. Kiến nghị, đề xuất:
HUYỆN, THÀNH, THỊ,……..
TỔNG HỢP MỘT SỐ KẾT QUẢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VỤ MÙA, VỤ ĐÔNG NĂM 2010
	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Vụ mùa
	Vụ đông

	
	
	
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2009
	Năm 2010

	1
	Cây lúa 
	
	
	
	
	

	a
	Diện tích
	Ha
	
	
	
	

	
	- Lúa lai
	Ha
	
	
	
	

	
	- Lúa CLC
	Ha
	
	
	
	

	
	- DT trà mùa sớm
	Ha
	
	
	
	

	
	- DT trà mùa trung
	Ha
	
	
	
	

	
	- DT trà mùa muộn
	Ha
	
	
	
	

	b
	Năng suất
	Tạ/ha
	
	
	
	

	
	- Lúa lai
	Tạ/ha
	
	
	
	

	
	- NS trà mùa sớm
	Tạ/ha
	
	
	
	

	
	- NS trà mùa trung
	Tạ/ha
	
	
	
	

	
	- NS trà mùa muộn
	Tạ/ha
	
	
	
	

	c
	Sản lượng
	Tấn
	
	
	
	

	2
	Cây ngô
	
	
	
	
	

	
	Diện tích
	Ha
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ DT ngô lai
	%
	
	
	
	

	
	Năng suất
	Tạ/ha
	
	
	
	

	
	Sản lượng
	Tấn
	
	
	
	

	3
	Cây đậu tương
	
	
	
	
	

	
	Diện tích
	Ha
	
	
	
	

	
	Năng suất
	Tạ/ha
	
	
	
	

	
	Sản lượng
	Tấn
	
	
	
	

	4
	Cây lạc
	
	
	
	
	

	
	Diện tích
	Ha
	
	
	
	

	
	Năng suất
	Tạ/ha
	
	
	
	

	
	Sản lượng
	Tấn
	
	
	
	

	5
	Cây rau các loại
	
	
	
	
	

	
	Diện tích
	Ha
	
	
	
	

	
	Năng suất
	Tạ/ha
	
	
	
	

	
	Sản lượng
	Tấn
	
	
	
	

	6
	Đậu các loại
	
	
	
	
	

	
	Diện tích
	Ha
	
	
	
	

	
	Năng suất
	Tạ/ha
	
	
	
	

	
	Sản lượng
	Tấn
	
	
	
	


                                                          Ngày          tháng           năm 2011
                                                 Phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế)
                                                     ( Ký tên, đóng dấu)

NỘI DUNG
BÁO CÁO TỔNG KẾT CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ
(Kèm theo công văn số             /SNN-TT ngày      /3/ 2011 của SNN & PTNT)

1. Trung tâm giống cây trồng:

- Kết quả sản xuất và công tác dịch vụ giống cây trồng cho sản xuất;


- Đánh giá, nhận xét các giống lúa, ngô, đậu tương, lạc chủ lực trong sản xuất (tỷ lệ diện tích, năng suất,…), nhận xét các giống mới đưa vào sản xuất.


- Nhận xét những giống lúa, ngô, đậu tương, lạc có triển vọng qua khảo nghiệm đề xuất vào cơ cấu giống cây trồng của tỉnh.


2. Trung tâm khuyến nông:


- Kết quả công tác tập huấn thông tin tuyên truyền; kết quả chuyển giao TBKT mới vào sản xuất, những mô hình mới cho thu nhập cao.


- Đề xuất cơ cấu giống và thời vụ một số cây trồng Vụ mùa - Vụ đông năm 2011.


3. Chi cục BVTV:


Tình hình và kết quả phòng trừ sâu bệnh vụ đông năm 2010, kết quả thanh tra BVTV và KDTV, kết quả triển khai áp dụng SRI vụ chiêm xuân 2011, các dự tính dự báo.


4. Chi cục Thủy lợi:


Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đánh giá tình hình và kết quả công tác thủy lợi phục vụ sản xuất; vụ đông năm 2010; vụ chiêm xuân, công tác chống hạn, chống úng vụ chiêm xuân 2010 – 2011.
